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trong công tác xử phạt vi phạm hành chính

 (Ban hành kèm theo Công văn số:  587  /STP-QLXLVPHC 
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1. Hỏi: Tại Mẫu biên bản vi phạm hành chính (MBB01) có nội dung về “người chứng kiến” và “đại điện chính quyền địa phương”. Như vậy, có phải bắt buộc trong mọi trường hợp khi lập biên bản vi phạm hành chính phải có chữ ký của “người chứng kiến” và “đại điện chính quyền địa phương” hay không?
Trả lời:

Đoạn thứ 2 khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính về lập biên bản vi phạm hành chính quy định:
“Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.”

Tại mục ghi chú số (5), phần hướng dẫn Mẫu biên bản vi phạm hành chính (MBB01) ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có quy định: 
“Trường hợp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến hoặc mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm để chứng kiến.”

Như vậy, việc ký tên, ghi rõ họ và tên của “người chứng kiến” và “đại điện chính quyền địa phương” chỉ thực hiện trong trường hợp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản.

Lưu ý: Trong trường hợp có 02 người chứng kiến ký tên, ghi rõ họ và tên vào biên bản vi phạm hành chính thì không bắt buộc phải có “đại điện chính quyền địa phương” và ngược lại. 
2. Hỏi: Tại địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, phát hiện có hành vi vi phạm (nhất là trong lĩnh vực đất đai), nhưng khi đối chiếu hành vi cụ thể với Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì không có hành vi quy định cụ thể tại Nghị định, trường hợp này có thể áp dụng hành vi tương tự để xử lý hay không? 
Trả lời:

Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định: 

“Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;”
Như vậy, chỉ những hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định mới bị xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng hành vi tương tự để xử lý vi phạm hành chính.
3. Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành trong một số trường hợp để xử lý hình sự thì trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đó. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng vẫn ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Như vậy, trong trường hợp này có bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? 

Trả lời:

Ngày 14/3/2019, Bộ Tư pháp có Công văn số 861/BTP-VP về việc trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tại Khoản 8 mục III của Công văn Bộ Tư pháp trả lời, như sau:

- Về xác định thế nào là “đã bị xử phạt vì phạm hành chính”

Khoản 2 Điều 2 Luật XLVPHC quy định: Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyên xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thục hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Khoản 3 Điều 21 Luật XLVPHC cũng quy định: Đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tô chức vi phạm hành chính chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính; có thể bị áp dụng một hoặc nhiễu hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản l Điểu này. Hình thức xử phạt bố sung chỉ được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

Như vậy, có thể thấy, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ bao gồm việc áp dụng hình thức xử phạt (hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nếu các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm đó. Hay nói cách khác, việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính.

Khoản 1 Điều 7 Luật XLVPHC quy định: Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kê từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tải phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Quy định nêu trên của Luật XLVPHC xác định 01 cá nhân hay tổ chức chưa bị xử phạt vi phạm hành chính nếu đã chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm. Như vậy, Luật XLVPHC quy định căn cứ tính thời hạn, thời hiệu để xác định cá nhân, tổ chức được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đó là quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không căn cứ vào quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, Bộ Tư pháp cho rằng, trường hợp người có thẩm quyền không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật XLVPHC thì không được xem là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Hỏi: Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xử lý bán đấu giá theo quy định tại Điều 82 Luật XLVPHC, nhưng giá trị tang vật, phương tiện sau khi bán đấu giá không bù đắp được các chi phí như lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì làm thế nào?
Trả lời:

Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định: “Trường hợp tang vật, phương tiện không bán đấu giá được hoặc đã được bán đấu giá nhưng số tiền thu được không đủ để thanh toán các chi phí quy định tại Khoản 4 Điều 82 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước”.

5. Hỏi: Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập thành nhiều tờ thì việc ký của người chứng kiến tại biên bản vi phạm hành chính có phải ký từng tờ vào biên bản vi phạm hành chính hay không?

Trả lời:
Khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC về lập biên bản vi phạm hành chính quy định: 

“Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.”

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập thành nhiều tờ (trường hợp có người chứng kiến) thì người chứng kiến phải ký từng tờ tại biên bản vi phạm hành chính.
6. Hỏi: Tại Điều 77 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đến 100.000.000 đồng, trong khi đó, khoản 2 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền phạt tiền đến 50.000.000 đồng. Như vậy, trong trường hợp này có sự mâu thuẫn giữa hai văn bản hay không?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về mức phạt tiền tối đa quy định:
“Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4, điểm a và điểm b khoản 5, khoản 7, điểm a và điểm b khoản 8, điểm a và điểm b khoản 9 Điều 15; khoản 1 Điều 23; điểm a khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3 Điều 30; khoản 1 Điều 58; điểm a khoản 3 Điều 63; Điều 64; khoản 1 (trừ điểm e) Điều 66 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức”.

Khoản 4 Điều 70 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định:
“Thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74, Điều 76, Điều 77 và Điều 78 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng 1/2 thẩm quyền xử phạt tổ chức”. 

Đoạn thứ nhất khoản 1 Điều 52 Luật XLVPHC quy định:

“Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó (…)”.
Như vậy, đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là đến 50.000.000 đồng.
Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, thì thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP là không có sự mâu thuẫn.
7. Hỏi: Theo quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Vậy, trong trường hợp vụ việc đã được lập biên bản vi phạm hành chính nhưng sau đó, cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phát hiện ra những sai sót trong biên bản vi phạm hành chính thì xử lý như thế nào?
Trả lời:

Ngày 10/8/2016, Bộ Tư pháp có Công văn số 2659/BTP-QLXLVPHC &TDTHPL về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính, gửi Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, tại Khoản 1 Công văn này có nêu nội dung xử lý trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót, như sau:

“… Bộ Tư pháp cho rằng, trường hợp vụ việc đã được lập biên bản vi phạm hành chính nhưng sau đó, cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phát hiện ra những sai sót trong biên bản vi phạm hành chính đã lập thì có thể lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật XLVPHC để sửa đổi, bổ sung những nội dung có sai sót trong biên bản vi phạm hành chính đã lập.

Biên bản xác minh này cũng phải được lập theo đúng thủ tục, trình tự quy định tại Điều 58 Luật XLVPHC và có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan: cá nhân hoặc đại diện tổ chức vi phạm; người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có) và là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, đồng thời, lưu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.”

Lưu ý: Biên bản vi phạm hành chính có sai sót trong trường hợp này là biên bản vi phạm hành chính do người có thẩm quyền lập. Biên bản vi phạm hành chính do người không có thẩm quyền lập thì không thuộc trường hợp này.
8. Hỏi: Có phải bắt buộc trong mọi trường hợp trước khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính hay không? Biên bản xác minh có phải bắt buộc theo mẫu hay không?
 Trả lời:

Điều 59 Luật XLVPHC về xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính quy định: 

“1. Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây:

a) Có hay không có vi phạm hành chính;

b) Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính;

c) Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

d) Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;

đ) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này;

e) Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt.

Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định.

2. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.”
Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, thì không phải bắt buộc mọi trường hợp khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì phải tiến hành lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính, mà việc lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính do người có thẩm quyền thực hiện trong trường hợp cần thiết.
Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản và theo mẫu quy định. Mẫu biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (mẫu MBB15).
9. Hỏi: Các hành vi vi phạm hành chính đã xảy ra từ lâu (có thể đã được phát hiện nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính, tính đến nay đã hết thời hiệu xử lý vi phạm) thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện như thế nào? Việc áp dụng độc lập biện pháp khắc phục hậu quả có lập biên bản vi phạm hành chính hay không?
Trả lời:

Điểm a khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC quy định: “Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật”. 

Khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC quy định: “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm”.

Biên bản vi phạm hành chính là căn cứ quan trọng để người thẩm quyền xác định hành vi vi phạm, xác định hành vi vi phạm đó có được Chính phủ quy định biện pháp khắc phục hậu quả không, sau đó, xem xét, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật XLVPHC: Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản).

Tại mục 02 của Mẫu biên bản vi phạm hành chính ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm xảy ra vi phạm … (có hướng dẫn rõ ở mẫu). Sau đó, thực hiện xác minh theo Điều 59 của Luật XLVPHC.

Như vậy, trong trường hợp không có bất cứ văn bản nào thể hiện về việc phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì không đủ cơ sở để cho rằng hành vi vi phạm đã bị phát hiện để tính thời hiệu xử lý vi phạm hành chính.

Tại khoản 2 Điều 28 và Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định trong một số trường hợp, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Để xác định hành vi vi phạm hành chính đảm bảo căn cứ cho việc ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời đảm bảo nội dung cần có theo mẫu quyết định số 13 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và theo các nội dung nêu trên thì việc ban hành quyết định áp dụng độc lập biện pháp khắc phục hậu quả cũng cần có căn cứ là biên bản vi phạm hành chính.

10. Hỏi: Trường hợp người có hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu mà người đó không có mặt tại địa phương thì có xử phạt được cha, mẹ của người vi phạm đó hay không? 
Trả lời:
Điểm c khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC quy định: “Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng”
Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC quy định: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định”. 
Như vậy, trường hợp cha mẹ của người vi phạm không có hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP nêu trên.
11. Hỏi: Theo quy định thì thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Tại địa phương nhất là vào các ngày cận tết nguyên đán, qua kiểm tra phát hiện và lập nhiều biên bản vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Vậy trong thời hạn 07 ngày đó mà trùng với ngày nghỉ tết thì được xác định như thế nào?
Trả lời:

Điều 8 Luật XLVPHC quy định: Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự, trừ trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc. Thời gian ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau.

Khoản 5 Điều 148 Bộ Luật dân sự năm 2015: Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. Như vậy, trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì áp dụng quy định của khoản 5 Điều 148 Bộ Luật dân sự nêu trên.

12. Hỏi: Là công chức Địa chính – Xây dựng của xã, khi phát hiện hành vi vi phạm về giao thông, để bảo đảm nguyên tắc “mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì tôi có quyền lập biên bản vi phạm hành chính hay không?
Trả lời: 

Đoạn 1 khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) quy định: 

“Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không có thẩm quyền xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản”.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, công chức Địa chính – Xây dựng chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao.
13. Hỏi: Theo quy định của Luật XLVPHC năm 2012 thì: Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Như vậy, có phải ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp không?

 Trả lời: 
Điều 32 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) quy định: “Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính”. 
Trong Phụ lục một số biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP có mẫu quyết định số 20 về Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Tại phần hướng dẫn áp dụng mẫu Quyết định này có quy định: “Mẫu này được sử dụng để kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính”. Đồng thời, tại mục (8) lý do kéo dài thời hạn tạm giữ có hướng dẫn: “Ghi rõ lý do kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo từng trường hợp cụ thể”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, trong trường hợp kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh thì vẫn phải ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ theo mẫu số 20 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.
14. Ngoài ra, tại các Hội nghị Sở Tư pháp cũng đã tiếp nhận một số kiến nghị, đề xuất: 

- Về mức xử phạt đối với hành vi “Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình với mức phạt: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng”. Như vậy, là quá nhẹ, gây bất bình trong xã hội, mà điển hình là vụ việc “cưỡng hôn nữ sinh tại thang máy khu chung cư Gold Palm” tại Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Trình tự, thủ tục giao nhận biên bản vi phạm hành chính.

- Các nội dung về biểu mẫu vi phạm hành chính (biên bản vi phạm hành chính không có nội dung về tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ nhưng trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính lại có các nội dung này).
- Thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.
…

Sở Tư pháp ghi nhận và sẽ tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp để đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý trong báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp mong nhận được sự quan tâm, góp ý, đề xuất của quý cơ quan, địa phương nhằm hoàn  thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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